
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4A 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Kim Ngọc 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 

(03/09/25) 

 Đọc sách - GV hướng dẫn HS đọc sách theo 
chủ đề  

1 Tiếng việt Đọc: Gieo ngày mới 
Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập I; vở ghi; 
bảng con. 

2 - 3 Bơi 

- Bài tập bổ trợ động tác chân. 
- Ôn tập kỹ thuật động tác chân 
của bơi sải. 
- Phối hợp động tác chân sải kết 
hợp thở nước. 

Chuẩn bị: Đồ bơi kín đáo, 
kính bơi, nón bơi , đồ thay 

4 GTS Hoàng Đế và những hạt giống hoa 
(tiếp theo)  

Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

5 Lịch sử - Địa lí Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 1) SGK Lịch sử & Địa lý 4; 
bảng con 

6 - 7 English (Expat) 

E3: 
- Unit 1_ Lesson 4_ SB & WB 
E4: 
- Unit 1_ Lesson 4_ SB & WB 
- Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB 
E5: 
- Unit 1_ Lesson 4 _ SB & WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 

8 - 9 Toán 

Ôn tập các phép cộng, phép trừ - 
tiết 3 
Ôn tập phép nhân, phép chia - tiết 
1 

Chuẩn bị SGK và VBT 
Toán 4 tập I; vở ghi; bảng 
con. 

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

 Đọc sách - GV hướng dẫn HS đọc sách theo 
chủ đề 

 

1 KNS Nói về bản thân – Điều mà em mong 
muốn? 

Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

2 - 3 GDTC 
- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động. 

Mang giày và mang bình 
nước cá nhân. 



  

 

 

 

4 - 5 Tiếng việt 

Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ 
đọc sách, Chủ điểm: Tuổi nhỏ làm 
việc nhỏ. 
LTVC: Danh từ chung, danh từ 
riêng 

Chuẩn bị SGK và VBT 
Tiếng Việt 4 tập I; vở ghi; 
bảng con. 

6 – 7 English 

E3: 
- Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB 
E4: 
- Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB 
- Review Unit 1 &  Check WB 
E5: 
- Unit 1_ Lesson 7 _ SB & WB 

Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 

8 - 9 Khoa học Bài 2. Sự chuyển thể của nước  

Thứ Sáu 
Friday 

(05/09/25) 

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2025 – 2026 
Thời gian: 7:30 – 10:00 

6 - 7 English (Expat) 

E3: 
- Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB 
E4: 
- Reading & Language art G3: Unit 
1_Lesson 2 
E5: 
- Khan academy ( introduction) 

HS mang theo thiết bị 
điện tử. 

8 - 9 HĐTN   


